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1. Mã số môn học.
52.PT.006.2
2. Số tín chỉ: 
     02 tín chỉ
3. Thông tin giáo viên:

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	TS. Hoàng Mộc Lan
	ĐH KHXHNV
	0989 131 549
	lanhoangmoc@yahoo.com

	2 
	ThS. Lê Thị Bằng  

	ĐH  KTCN
	
	

	3 
	  ThS. Nguyễn Thị Hà
	HVCT - HCQG
	0983442858
	

	4 
	  Ngô Minh Tuấn
	HVCT
	0912 495 095
	ngotuantlh@gmail.com


4. Trình độ:
    Dành cho sinh viên năm 1 hoặc năm 2, thuộc khối kiến thức đại cương.

5. Phân bổ thời gian:

    + Lý thuyết, Thảo luận: 30 giờ tín chỉ

    + Tự học: 15.
6. Điều kiện tiên quyết:

     -  Môn học:  Bắt buộc  
-  Các môn học tiên quyết: Không có

-  Các môn học kế tiếp: 

7. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Người học cần nắm được bản chất, cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý, hiểu khái quát sự hình thành và phát triển tâm lý ý thức của con người. Nêu được khái niệm, đặc điểm và các qui luật của các quá trình nhận thức, các phẩm chất và các thuộc tính tâm lý của nhân cách, phân tích được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người.  

- Kĩ năng: nắm được các kĩ năng học trên lớp và tự học ở nhà, kĩ năng đọc và khái quát tài liệu, thuyết trình một vấn đề khoa học và thảo luận nhóm, bước đầu có khả năng vận dụng các tri thức tâm lý được học vào cuộc sống, học tập, giao tiếp, tự rèn luyện, tự giáo dục để phát triển nhân cách của bản thân. 

- Thái độ: Hình thành thái độ khách quan khoa học đối với những biểu hiện đa dạng của đời sống tâm lý con người.

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
    Tâm lý học đại cương cung cấp cho người học những tri thức khoa học về bản chất, cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của hiện tượng tâm lý người; các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý; khái quát sự hình thành và phát triên tâm lý người. Bên cạnh đó, tâm lý học đại cương còn cung cấp các tri thức cơ bản về các quá trình nhận thức, trí nhớ, tình cảm, ý chí của con người; về nhân cách và những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển nhân cách con người.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
+ Tham gia đầy đủ các gia học trên lớp, tích cực thảo luận trong giờ học.

+ Chuẩn bị giáo trình/tài liệu bắt buộc theo qui định của đề cương môn học. 

+ Đọc và nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu và hướng dẫn của giảng viên.

+ Nộp các bài tập và bài viết đúng hạn. 

+ Trình bày những nội dung đã đọc theo yêu cầu của giảng viên
+ Tóm tắt các bài học theo yêu cầu đầy đủ về số lượng, nội dung chính xác, khoa học.

+ Kiểm tra ngắn trên lớp hiểu được những nội dung then chốt của bài học. 
10. Tài liệu học tập:
a) Bắt buộc: 

1. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên). Tâm lý học đại cương. NXB ĐHQG HN. 1998. Thư viện ĐHQG. Phòng tư liệu khoa Tâm lý học.

2. Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Bài tập thực hành tâm lý học. NXB ĐHQG HN, 2002. Thư viện ĐHQG HN, phòng tư liệu khoa Tâm lý học.

b) Tham khảo:
3. Phạm Minh Hạc (chủ biên), Lê Khanh, Trần Trọng Thủy. Tâm lý học tập 1. NXB GD, 1989

4. Robert S.Feldmen. Những điều trọng yếu trong tâm lý học, Nxb Thống kê 2003 (sách dịch), phòng tư liệu khoa.

* Ngoài ra, học viên có thể tham khảo các cuốn sách về tâm lý học đại cương xuất bản bằng tiếng Việt Nam, Anh, Pháp, Nga tại phòng tư liệu khoa tâm lý học, ĐHKHXH&NV
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
	Kiểm tra đánh giá
	Các hình thức 

(GV tự lựa chọn cho phù hợp với tình hình của từng lớp )
	Dung lượng

(GV qui định)
	Trọng số
	Thời hạn

(GV qui định)

	Thường xuyên
	Chuyên cần (tham dự học trên lớp, tham gia thảo luận)

Bài tập  (Tóm tắt tài liệu)

Bài tập  (Kiểm tra trên lớp)
	
	10%
	

	Định kỳ
	Kiểm tra viết trên lớp

Tiểu luận

Bài tập nhóm

Thuyết trình theo chủ đề
	
	30%
	

	Hết môn
	Tự luận, Trắc nghiệm

Tiểu luận

Vấn đáp
	
	60%
	


12. Thang điểm:

         Thang điểm 10 (mười), điểm đạt từ 4 điểm trở lên.
13. Nội dung chi tiết môn học:
Bài 1. Tâm lý học là một khoa học

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học.

1.2. Sơ lược về sự hình thành và phát triển khoa học tâm lý học

1.3. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học. 

Bài 2. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý.
2.1.   Bản chất của hiện tượng tâm lý người

2.2.   Chức năng của các hiện tượng tâm lý

2.3.   Phân loại các hiện tượng tâm lý

Bài 3. Cơ sở tự nhiên của tâm lý người.

3.1. Não và tâm lý

3.2. Vấn đề định khu chức năng tâm lý trong não

3.3. Phản xạ có điều kiện 

3.4. Hệ thống tín hiệu thứ hai 

3.5. Các qui luật hoạt động thần kinh cấp cao 

Bài 4. Cơ sở  xã hội của tâm lý người.

4.1. Quan hệ xã hội, nền văn hoá xã hội và tâm lý con người

4.2. Hoạt động và sự hình thành, phát triển tâm lý người.

4.3. Giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý người. 

Bài 5. Cảm giác và tri giác

5.1. Cảm giác

5.1.1.  Khái niệm cảm giác

5.1.2. Vai trò của cảm giác

5.1.3. Các qui luật của cảm giác

5.2. Tri giác

5.2.2. Khái niệm tri giác

5.2.3. Vai trò của tri giác

5.2.4. Các qui luật của tri giác

Bài 6. Tư duy và tưởng tượng

6.1. Tư duy

6.1.1. Khái niệm tư duy

6.1.2. Các giai đoạn của tư duy

6.2. Tưởng tượng

6.2.1. Khái niệm tưởng tượng

6.2.2. Các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng

Bài  7. Trí nhớ

7.1.  Khái niệm trí nhớ

7.2.  Vai trò của trí nhớ

7.3. Các giai đoạn của trí nhớ

Bài 8. Ý thức

8.1. Khái niệm chung về ý thức

8.2. Các cấp độ ý thức

8.3. Chú ý - điều kiện của hoạt động có ý thức

Bài 9. Tình cảm

9.1.  Khái niệm xúc cảm, tình cảm

9.2. Các mức độ của đời sống tình cảm

9.3. Các qui luật của tình cảm

Bài 10. Ý chí và hành động ý chí

10.1. Khái niệm ý chí

10.2. Các phẩm chất ý chí

10.3.  Hành động ý chí

10.4. Hành động tự động hóa

Bài 11. Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách

11.1. Khái niệm chung về nhân cách

11.2. Cấu trúc của nhân cách.

11.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.

14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN
	TÀI LIỆU THAM KHẢO

	Bài 1:

Giới thiệu khoa học tâm lý học
	Tuần 1

2 giờ LT


	Q1: tr. 5 – 16, 24 – 30; 

Q2: Bài tập11/tr.8,  

bài 18/tr. 11, bài 20, 21, 22, 23/ tr.12-14   

	Bài 2 
Tìm hiểu bản chất hiện tượng tâm lý con người 
	Tuần 2

2 giờ LT

 2 giờ TH
	Q1: tr. 17 – 24; 

Q2:các bài tập 7, 8, 9/ tr. 6-7   

	Thảo luận:  

Bản chất của hiện tượng tâm lý người
Các vấn đề cụ thể:  

+ Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người 

+ Tâm lý người mang tính chủ thể

+ Tâm lý người có bản chất xã hội
	Tuần 3
2 giờ TL
	Nội dung bài 1+bài 2.

	 Bài 3 

Tìm hiểu cơ sở tự nhiên của tâm lý người
	Tuần 4
2 giờ LT

+ 1 giờ TH
	Q1: tr. 31 – 42; 

 Q2: các bài tập 13, 16 / tr. 9   



	Bài 4 

 Tìm hiểu cơ sở xã hội của tâm lý người 
	Tuần 5
2 giờ LT

+ 2 giờ TH
	Q1: tr. 42 - 52; 

Q2: Các bài tập 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33/ tr. 19 - 24

	Thảo luận
Chủ đề: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người

Các vấn đề cụ thể:  


+ Cơ sở tự nhiên của tâm lý người  

+ Cơ sở xã hội của tâm lý người 
	Tuần 6
2 giờ TL
	

	Bài 5  
Tìm hiểu mức độ nhận thức cảm tính: Cảm giác và tri giác của con người


	Tuần 7

2 giờ LT

+ 2 giờ BT
	Q1: tr. 73 - 91;

Q2: Các bài tập về cảm giác:  105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115 / tr. 82 – 87; 

 Các bài tập về tri giác: 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 137/ tr. 87 – 104

	Bài 6 
Tìm hiểu mức độ nhận thức lý tính: tư duy và tưởng tượng 


	Tuần 8
2 giờ LT

+ 2 giờ BT
	Q1: tr. 91 - 110; 

· Q2: Các bài tập về tư duy:  172, 174, 175, 176/ tr. 124 - 143 ; 

· Bài tập về tưởng tượng: 207, 211, 212, 213/ tr. 145 – 149

	Bài tập 
 Làm rõ bản chất của các mức độ nhận thức và mối quan hệ qua lại giữa chúng.  

+ Tưởng tượng: 207, 211, 212, 213/ tr. 145 - 149

	Tuần 9

2 giờ BT
	Các bài tập về các quá trình nhận thức :

+ Cảm giác: 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115 /tr. 82 – 87

+ Tri giác: 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 137/ tr. 87 – 104

+ Tư duy: 172, 174, 175, 176/ tr. 124 - 143 

	Bài 7
 Tìm hiểu bản chất của trí nhớ con người. 
	Tuần 10
2 giờ LT

1 giờ BT
	Q1: tr. 111 - 128; 

Q2: Các bài tập về trí nhớ: 139 - 165 / tr. 105 - 118

	Bài 8: Tìm hiểu khái niệm ý thức trong tâm lý học
	Tuần 11

2 giờ LT

1 giờ BT
	Q1: tr. 60 - 70; 
Q2: bài tập 46 - 53 / tr. 29 - 33

	Bài 9
Tìm hiểu khái niệm và các qui luật cơ bản của đời sống tình cảm của con người. 
	Tuần 12
2 giờ LT

1 giờ TH
	Q1: tr. 175 - 180; 
 Q2: Các bài tập 219, 220, 221, 222, 224, 226, 229/ tr. 152 – 160

	Bài 10
Tìm hiểu khái niệm và các phẩm chất cơ bản của ý chí của con người.
	Tuần 13
2giờ LT

1 giờ TH
	Q1: tr. 181 - 186; 

Q2: Các bài tập 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238/ tr. 160 – 167

	Bài 11
Tìm hiểu khái niệm nhân cách, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người.
	Tuần14 + 15
4 giờ LT

2 giờ TH

	Q1: tr. 165 - 202; 

Q2: Bài tập 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/ tr. 37 - 41


Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011
	
	
	

	Lãnh đạo Học viện
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